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Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng sản xuất.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng và Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg đã đạt được kết quả và còn một số hạn chế, tồn tại sau:
1. Kết quả thực hiện

a) Về Quy hoạch và hiện trạng rừng sản xuất: Năm 2008, sau khi rà soát quy hoạch 3 loại rừng, diện tích quy hoạch rừng sản xuất được xác định là 8.495.823 ha, chiếm 52% tổng diện tích quy hoạch lâm nghiệp (16,24 triệu ha). Theo số liệu công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2014, diện tích rừng sản xuất là 7.146.837 ha (bằng 84,12 % diện tích quy hoạch rừng sản xuất năm 2008), trong đó rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 4.153.243 ha (chiếm 58,1% diện tích rừng sản xuất hiện có) và rừng trồng là 2.993.594 ha (chiếm 41,9% diện tích rừng sản xuất hiện có). 
b) Về giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
- Đến năm 2014, tổng diện tích rừng đã giao: 11.424.083 ha, đạt 82,8% diện tích rừng toàn quốc (13.796.506 ha); tổng diện tích rừng chưa giao hiện đang tạm giao cho Uỷ ban nhân dân xã quản lý 2.372.423 ha, chiếm 17,2 % diện tích rừng toàn quốc.

- Cho thuê rừng: tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã cho thuê là 555.782 ha, gồm: tổ chức thuê 553.299 ha, hộ gia đình và cá nhân thuê 2.483 ha.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và diện tích đất đã được cấp 1.971.817 giấy/12.268.742 ha. 

c) Về công tác bảo vệ và phát triển rừng sản xuất
- Phát triển rừng tự nhiên: Trong giai đoạn 2006-2014 diện tích rừng tự nhiên (RTN) sản xuất tăng khoảng 400 nghìn ha từ 3,7 triệu ha lên 4,1 triệu ha do cơ cấu lại quy hoạch 3 loại rừng và áp dụng các biện pháp lâm sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hoặc trồng bổ sung, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng. Tuy nhiên, chất lượng rừng thấp, chỉ có 876.961 ha rừng giàu và trung bình, tương ứng 8% diện tích có rừng cả nước, phân bố chủ yếu ở 3 vùng: Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, diện tích này manh mún, không tập trung.
- Phát triển rừng trồng: trong các năm qua diện tích rừng trồng không ngừng tăng từ 1,6 triệu ha năm 2006 lên 2,69 triệu ha năm 2014, tăng 68,2% so với năm 2006, năng xuất rừng từng bước được cải thiện từ 10 – 15 m3/ha/năm tăng lên 20 – 25 m3/ha/năm, có nơi rừng đạt lượng tăng trưởng 45 m3/ ha/năm (Sóc Trăng, Cà Mau…), loài cây trồng chủ yếu là Keo Lai và Bạch đàn, trồng rừng gỗ lớn chưa phát triển.

- Về bảo vệ rừng sản xuất: các chủ rừng chủ động quản lý, bảo vệ, hình thành các tổ, đội bảo vệ rừng và khoán bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn xẩy ra ở nhiều nơi. Hàng năm, cả nước phát hiện hàng nghìn vụ vi phạm, như việc phá rừng trái phép phát hiện năm 2011 là 2.977 vụ, với 1.931 ha, khối lượng gỗ khai thác vi phạm năm 2011 và năm 2012 là 64.661 m3 gỗ các loại quy tròn, trong đó gỗ quý hiếm 6.582 m3, chiếm 10%. 

d) Về sử dụng rừng sản xuất
- Quy mô khai thác chính gỗ rừng tự nhiên: trước năm 2010 có 241 chủ rừng của 36 tỉnh khai thác với khối lượng bình quân 700 trăm nghìn m3/năm, nhưng sau đó đã vận dụng cụ thể: năm 2010 có 134 chủ rừng của 20 tỉnh khai thác 250 nghìn m3/năm, năm 2011 còn 80 chủ rừng của 17 tỉnh khai thác 200.000 m3, năm 2012 còn 32 chủ rừng của 17 tỉnh khai thác 110.000 m3, tương ứng diện tích khai thác chọn khoảng 3.000 ha/năm, hiện nay chỉ còn 02 chủ rừng tại 02 tỉnh được khai thác tối đa 13.500 m3 theo phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. 

- Về khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu tại chỗ của Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết năm 2013 toàn quốc có 59 tỉnh, thành phố đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 507.143 hộ đạt tỷ lệ 102,2% của giai đoạn 1. Trong tổng số đã được hỗ trợ có 224 nghìn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, chưa có báo cáo tổng hợp cụ thể về số gỗ đã khai thác để làm nhà của người dân miền núi nhưng chủ yếu sử dụng các loại vật liệu khác thay thế, còn gỗ chỉ sử dụng khoảng 20%, tương ứng khoảng 300.000 m3 cho nhu cầu làm nhà của 224 nghìn hộ. Hiện tại, nhu cầu sử dụng gỗ tại chỗ của đồng bào vẫn còn rất lớn.
- Về tận dụng gỗ rừng tự nhiên trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc trồng cây công nghiệp bình quân hằng năm khoảng 100 nghìn m3 gỗ/ năm. Việc quản lý khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên được thực hiện đảm bảo theo quy chế quản lý rừng.
- Sử dụng rừng trồng: Rừng trồng đã được quản lý thông thoáng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chủ rừng chủ động đầu tư, phát triển, khai thác, lưu thông gỗ rừng trồng trên thị trường. Diện tích, năng xuất, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm tăng nhanh , góp phần tăng thu nhập và xóa đói, giảm nghèo cho người dân ở khu vực nông thôn, miền núi.

d) Về ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng sản xuất

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách đối với rừng sản xuất như: Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 118/20014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả của các công ty nông, lâm nghiệp; Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2015-2020, Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Qua  kết quả thực hiện Quyết định 186/2006/QĐ-TTg và Quyết định 34/2011/QĐ-TTg cho thấy cần phải bổ sung một số cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc thù của rừng sản xuất, đặc biệt đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
2. Một số hạn chế, tồn tại khi thực hiện các quy định về quản lý rừng sản xuất
a) Chưa có sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật về giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên, cụ thể:
- Luật đất đai 2013 đã có những thay đổi cơ bản về nội dung giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Nhà nước giao RSX là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 (điểm b Khoản 3 Điều 24 - Giao rừng) quy định Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên có thu tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế. 

- Luật đất đai năm 2013 (khoản 1, Điều 135) quy định “Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Như vậy, theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng không thuộc đối tượng được giao, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2013 không quy định việc xử lý những trường hợp đã giao, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (01/7/2014).
b) Hạn chế quyền tự chủ trong tổ chức sản xuất kinh doanh của chủ rừng quản lý chủ yếu rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

- Nội dung Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng hạn mức khai thác hàng năm, việc quản lý hạn ngạch (giao chỉ tiêu khai thác) trong thực tiễn đã không hợp lý, làm cho chủ rừng thiếu chủ động, không phát huy được vai trò tự chủ trong sản xuất kinh doanh rừng.
- Tổ chức khai thác rừng tự nhiên: nhiều địa phương đã tổ chức đấu thầu khai thác rừng tự nhiên và tiền bán cây đứng phải nộp toàn bộ về ngân sách tỉnh cũng làm hạn chế quyền sử dụng rừng và khả năng tự chủ tổ chức sản xuất kinh doanh của chủ rừng là tổ chức kinh tế.
c) Về Quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp: chính sách hưởng lợi theo quy định tại Quyết định 178/2001/QĐ-TTg còn nhiều bất cập và khó thực hiện, phần lớn các hộ gia đình nhận đất, nhận rừng là hộ nghèo, không có khả năng tự đầu tư, chủ yếu là bảo vệ rừng, việc hưởng lợi gỗ từ lượng tăng trưởng của rừng thì phải cần một thời gian dài 30 -35 năm và không khả thi khi quy định xác định lượng tăng trưởng của rừng kể từ thời điểm được giao rừng.

d) Về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng sản xuất: một số chính sách chưa được ban hành kịp thời mặc dù đã có chủ trương, như chính sách đầu tư cho nuôi dưỡng, làm giầu, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt. Hầu hết các chính sách, chế độ khi ban hành đã không gắn liền với việc lập dự toán, xác định nguồn vốn để thực hiện. Khi tổ chức triển khai chính sách cũng không gắn với việc lập kế hoạch ngân sách. Quy định về thủ tục và phương thức quản lý kinh phí ngân sách đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cho bảo vệ, làm giàu rừng tự nhiên theo phương thức đầu tư xây dựng cơ bản (đơn vị phải lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc cấp phát, thanh, quyết toán theo quy định vốn đầu tư xây dựng ) là chưa hợp lý, gây nhiều khó khăn cho chủ rừng thực hiện và thực tế đã không thực hiện được.
đ) Về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng: đến nay trong quy chế quản lý rừng chưa có quy định từ cấp Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Việc quản lý rừng hiện nay theo xu hướng của thế giới là quản lý rừng bền vững để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, rừng được cấp chứng chỉ để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp nhất là đối với các loại sản phẩm gỗ muốn xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu luôn có giá cao và ổn định.


Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại chủ yếu nêu trên, thúc đẩy quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng sản xuất bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 về Quy chế quản lý rừng phòng hộ; các văn bản quy phạm pháp luật trên đã thay thế nội dung điều chỉnh đối với rừng phòng hộ và đặc dụng, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng sản xuất là rất cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH


1. Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020. 

2. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ giữa Quyết định này với các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Kế thừa những quy định còn phù hợp của Quyết định 186/2006/QĐ-TTg, Quyết định 34/2011/QĐ-TTg, bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó, tập trung quy định những nội dung liên quan đến việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các chủ rừng quản lý rừng tự nhiên; tổ chức kinh doanh rừng theo phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; có cơ chế, chính sách quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo chưa được khai thác gỗ bền vững phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho các loại chủ rừng đầu tư bảo vệ, phát triển, hưởng lợi từ rừng; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết tạo điều kiện tốt nhất cho các chủ rừng yên tâm tổ chức sản xuất kinh doanh rừng.

4. Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quản lý rừng sản xuất của các địa phương, các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong quá trình xây dựng dự thảo để vận dụng và đưa vào nội dung của Quyết định. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của các Bộ, ban, ngành liên quan (Quyết định số 666/QĐ-BNN-TCLN ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện, hạn chế, tồn tại của Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng và Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg với các nội dung liên quan đến quản lý rừng sản xuất.
- Đã tổ chức …. hội thảo lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, các nhà quản lý góp ý vào dự thảo Quyết định, có đại diện một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty lâm nghiệp các tỉnh khu vực phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến rộng rãi. Tính đến ngày …….đã nhận được ……….văn bản góp ý chính thức của các Bộ, ngành, ………văn bản góp ý của các tỉnh, thành phố; ……văn bản góp ý của công ty lâm nghiệp và tổ chức có liên quan. Ý  kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, công ty lâm nghiệp và tổ chức có liên quan đã được tổng hợp và giải trình trong Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Dự thảo Quyết định đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại văn bản số …./BTP-PLDSKT ngày …  tháng  …. năm 201... Ý kiến thẩm định và ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đã được nghiên cứu giải trình, tiếp thu (tại các văn bản kèm  theo) và chỉnh lý trong nội dung Dự thảo Quyết định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Quy chế Quản lý rừng sản xuất ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  gồm 5 Chương, 24 Điều. Chương I: Những quy định chung có 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5);  Chương II: Quản lý rừng sản xuất có 3 Điều (từ Điều 6 đến Điều 8); Chương III: Bảo vệ, phát triển và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng sản xuất có 13 Điều (từ Điều 9 đến Điều 21 ); Chương IV: Chính sách bảo vệ và phát triển rừng sản xuất có 02 Điều (từ Điều 22 đến Điều 23); Chương V: Tổ chức thực hiện có 01 Điều (Điều 24).

2. Những vấn đề cơ bản trong dự thảo Quyết định


2.1. Chương I.  Những quy định chung 


Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, phân loại rừng sản xuất và nguyên tắc quản lý rừng sản xuất.


Ngoài các nội dung kế thừa Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg , Dự thảo Quyết định đã bổ sung, làm rõ các vấn đề sau:


- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng sản xuất bao gồm diện tích có rừng và diện tích chưa có rừng. 

- Về đối tượng áp dụng  (Điều 2): gồm cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng sản xuất tại Việt Nam.


- Về giải thích từ ngữ (Điều 3): bổ sung điều này để làm rõ một số thuật ngữ, như: rừng sản xuất, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng, khai thác gỗ bền vững, khai thác gỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ, tận dụng gỗ nhằm giúp cho việc hiểu và thi hành Quyết định một cách thống nhất.


- Phân loại rừng sản xuất (Điều 4): Kế thừa Quyết định 186/2006/QĐ-TTg, phân loại rừng sản xuất gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó rừng tự nhiên được phân loại thành rừng giàu, rừng trung bình và rừng nghèo; rừng trồng được phân loại theo nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc của chủ rừng tự đầu tư.

- Về nguyên tắc quản lý rừng sản xuất (Điều 5): đưa ra 4 nguyên tắc liên quan đến quản lý rừng sản xuất, đó là quản lý rừng theo quy hoạch, kế hoạch, rừng phải có chủ thể quản lý, quản lý rừng theo phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và giao quyền tự chủ tổ chức sản xuất kinh doanh rừng cho chủ rừng.


2.2. Chương II. Quản lý rừng sản xuất 


- Luật Đất đai 2013 đã có những thay đổi cơ bản về nội dung giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Nhà nước giao RSX là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 quy định Nhà nước giao RSX là rừng tự nhiên có thu tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế. Luật đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Theo quy định này, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng không thuộc đối tượng được giao, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, nhưng cũng không quy định việc xử lý những trường hợp đã giao, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trước ngày Luật có hiệu lực thi hành . Vì vậy, cần có những quy định cụ thể hơn về giao rừng sản xuất cho các đối tượng để phù hợp giữa các luật với thực tiễn sản xuất. Trên cơ sở vận dụng những quy định chung, trong nội dung này đã bổ sung, làm rõ như: đối tượng được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng và đối tượng được nhà nước giao rừng có thu tiền sử dụng rừng. Điểm mới so với các quy định trước đây là quy định rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc đối tượng giao rừng không thu tiền sử dụng rừng đối với tất cả các chủ rừng (Điều 6).


- Theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 2242/ QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện khai thác chính gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên khi chủ rừng quản lý rừng có trữ lượng giàu, trung bình theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt  và đã được cấp chứng chỉ rừng. Đồng thời việc quản lý rừng bền vững là hành động thiết thực để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với tiến trình chung của quốc tế, đồng thời giúp cho công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường gỗ, lâm sản trong nước, quốc tế. Vì vậy, trong dự thảo đã quy định tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tổ chức sản xuất kinh doanh rừng theo phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (Điều 7).


- Về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã kế thừa từ Quyết định 186/2006/QĐ-TTg và Quyết định 34/2011/QĐ-TTg quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (Điều 8).


2.3. Chương III. Bảo vệ, phát triển và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng 


a) Về bảo vệ rừng: Quy định các chủ rừng phải tự tổ chức quản lý bảo vệ rừng trên diện tích rừng đã được nhà nước giao hoặc cho thuê. Nội dung bảo vệ rừng đã được quy định rõ tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004. Đồng thời quy định bổ sung phương thức tổ chức bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm với chủ rừng và chính quyền địa phương (Điều 9).


b) Về phát triển rừng và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng

- Quy định các chủ rừng phát triển rừng và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng. Các chủ rừng có quyền chủ động tự đầu tư để bảo vệ, phát triển và hưởng lợi từ rừng, được áp dụng các biện pháp lâm sinh như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng hoặc có trồng bổ sung, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng, trồng rừng mới (Điều 10).


- Quy định về điều kiện, đối tượng  và thẩm quyền cho phép các chủ rừng được cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt khi áp dụng các biện pháp lâm sinh không hiệu quả, bắt buộc phải cải tạo rừng để trồng lại rừng có hiệu quả kinh tế cao hơn (Điều 11).


c) Quy định về khai thác rừng sản xuất là rừng tự nhiên phải đảm bảo các nguyên tắc bền vững, rừng đạt tiêu chuẩn, khai thác không lạm vào vốn rừng và không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.


- Về khai thác gỗ bền vững: Đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành là chủ rừng quản lý rừng có trữ lượng giàu, trung bình, có phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã được cấp chứng chỉ rừng thì được chủ động khai thác gỗ bền vững theo phương án, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận . Điểm mới của quy định này là xóa bỏ quản lý hạn ngạch khai thác, xóa bỏ thủ tục hành chính không cần thiết và giao quyền tự chủ về khai thác, chế biến, tiêu thụ lâm sản cho chủ rừng (Điều 12).


- Về khai thác gỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: Quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định khối lượng khai thác tối đa 10 m3/hộ/lần (theo Quyết định 2242/QĐ-TTg) nhưng không được lạm vào vốn rừng và giao cho cấp xã phê duyệt và giám sát thực hiện (Điều 13).

- Về tận dụng, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ: Quy định về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền cho phép tận dụng, tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên để đảm bảo sử dụng rừng có hiệu quả, tránh lãnh phí tài nguyên rừng gồm:

+ Tận dụng gỗ trên diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (Điều 14).

+ Tận dụng gỗ khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học (Điều 15).

+ Tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên (Điều 16).

- Về khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng sản xuất: quy định chủ rừng, người nhận khoán rừng được khai thác, sử dụng các loại lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, trừ các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định của Chính phủ ( Điều17).

d) Quy định về khai thác gỗ rừng trồng tập trung: Rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc được nhà nước hỗ trợ thì tự quyết định phương thức, thời gian khai thác, tự do lưu thông trên thị trường, đồng thời quy định khai thác rừng trồng hình thành từ nguồn vốn nhà nước để quản lý, bảo tồn vốn Nhà nước (Điều 18).

đ) Quy định tận dụng gỗ rừng trồng khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học, tận thu gỗ bị khô mục, đổ gãy, bị chết, lóc lõi, gỗ cháy; cành, ngọn, gốc, rễ gỗ; các lóng, khúc cây, bìa bắp gỗ còn nằm trong rừng sản xuất là rừng trồng (Điều 19).

e) Tổ chức sản xuất kinh doanh khác trong rừng sản xuất

- Quy định về hoạt động dịch vụ môi trường rừng: như bảo vệ, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn bồi lắng lòng hồ, lưu trữ các bon, bảo tồn đa dạng sinh học (khoản 1, Điều 20).

- Quy định về phát triển lâm sản ngoài gỗ trong rừng sản xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho chủ rừng (Khoản 2, Điều 20).

- Các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 20 được kế thừa từ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg.

g) Về hưởng lợi từ rừng sản xuất 

Chủ rừng được hưởng lợi từ khai thác lâm sản và các hoạt động dịch vụ khác trong rừng sản xuất theo cơ chế: Đối với rừng tự nhiên chủ rừng là tổ chức, tiền thu được từ khai thác lâm sản sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chi phí hợp lý được để lại toàn bộ để đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng của đơn vị; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản khai thác sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đối với rừng sản xuất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người được giao, thuê rừng tự đầu tư, chủ rừng được khai thác và sử dụng sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà nước (Điều 21).


2.4. Chương IV. Chính sách bảo vệ và phát triển rừng sản xuất 

Qua  kết quả thực hiện Quyết định 186/2006/QĐ-TTg và Quyết định 34/2011/QĐ-TTg cho thấy cần phải bổ sung một số cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc thù của rừng sản xuất, đặc biệt đối với rừng tự nhiên. So với những văn bản đã ban hành, trong chương này đã bổ sung, làm rõ một số nội dung sau ( Điều 22):
a) Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho chủ rừng là tổ chức kinh tế được nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đối với các nhiệm vụ: Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên chưa đủ điều kiện khai thác gỗ bền vững; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung; nuôi dưỡng rừng và làm giầu rừng theo thiết kế - dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn giá sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Thủ tướng Chính phủ quy định làm căn cứ thực hiện. 

b) Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các hoạt động dưới đây:

- Bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 theo quy định tai Nghị định số 75/2015/ NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

- Bảo vệ rừng chưa giao, chưa cho thuê, giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ.

- Trồng các loài cây quý, hiếm, các loài cây có chu kỳ kinh doanh từ 15 năm trở lên.

- Trồng rừng ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
- Mua sắm trang thiết bị, phương tiện dự báo, cảnh báo phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước.

- Đầu tư xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp trong vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung theo dự án được duyệt.

c) Xác định rõ các nguồn vốn nhà nước, vốn chủ rừng đầu tư bảo vệ và phát triển rừng sản xuất gắn với việc lập dự toán, giao kế hoạch để tổ chức thực hiện các nội dung Quy chế quản lý rừng sản xuất (Điều 23).


2.5. Chương V. Tổ chức thực hiện 


Chương này quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Dự thảo Quyết định đã quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định (Điều 24).

2.6. Về điều khoản thi hành của Quyết định

Bãi bỏ các quy định về quản lý rừng sản xuất tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng và bãi bỏ Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg. 
V. DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH


 Sau ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Quy chế quản lý rừng sản xuất, dự kiến sẽ có những tác động sau:


1. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chủ rừng sản xuất là rừng tự nhiên được tăng lên, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo


- Khi xóa bỏ quản lý hạn ngạch khai thác chính gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên, chủ rừng được tự chủ tổ chức sản xuất kinh doanh rừng theo phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Đồng thời cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính, xin phép. Việc quản lý rừng đối với cơ quan quản lý tập trung vào hậu kiểm, từ cơ chế này bắt buộc chủ rừng phải tự nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với quyết định quản lý rừng.

- Cho phép khai thác rừng tự nhiên theo phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng là động lực để chủ rừng gắn bó với rừng, tạo việc làm cho người lao động, chủ rừng và người lao động tích cực và có trách nhiệm với công tác bảo vệ rừng. Là động lực khuyến khích người dân và cộng đồng nhận đất, nhận rừng gắn với hưởng lợi từ rừng, tạo việc làm cho số lượng lớn người dân sống ở gần rừng. Ngân sách địa phương có nguồn thu thuế tài nguyên để cân đối đầu tư bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn. Hệ thống đường dân sinh, công trình phúc lợi được xây dựng; tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa. Đáp ứng một phần nguồn gỗ tự nhiên hợp pháp cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân sống ở rừng và gần rừng. 

2. Nâng cao năng lực quản lý rừng của chủ rừng

Quản lý rừng theo phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng sẽ nâng cao năng lực quản trị rừng, kiểm toán rừng đối với chủ rừng, các nguyên tắc về quản lý rừng được công khai, minh bạch giữa các bên liên quan, đồng thời rừng được kiểm tra, đánh giá theo định kỳ làm cho chất lượng rừng được nâng lên, các tác động xấu, ảnh hưởng đến rừng dần được loại bỏ. Rừng được quản lý hài hòa giữa các lợi ích kinh tế - xã hội – môi trường, bảo đảm cho sự phát triển lâu bền ở khu vực nông thôn, miền núi. Rừng có chứng chỉ tác động tốt trong việc quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp, phù hợp với thông lệ thị trường lâm sản quốc tế hiện nay.

3. Giảm các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng

Rừng có chủ, chủ rừng được giao quyền tự chủ sẽ tổ chức quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn, để được hưởng lợi từ rừng, ngăn chặn được các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến rừng như phá rừng làm nương rẫy, xâm lấn, tranh chấp đất rừng, khai thác rừng trái phép.

4. Năng xuất, chất lượng rừng sản xuất được cải thiện

Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo, rừng phục hồi sẽ được quản lý bảo vệ, tác động các biện pháp lâm sinh để cải thiện, nâng cao chất lượng rừng, làm giàu rừng.


5. Dự kiến tổng mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước mỗi năm cho công tác bảo vệ và phát triển rừng sản xuất


Ngân sách nhà nước cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện nhiệm vụ công ích về bảo vệ và phát triển rừng sản xuất:


- Đối với tổ chức kinh tế: hiện nay quản lý khoảng gần 1 triệu ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt, rừng chưa được phép khai thác; thì kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm khoảng 127 tỷ đồng để tổ chức bảo vệ rừng, tuy nhiên trong đó có 40% diện tích rừng được chi trả từ dịch vụ môi trường rừng, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 50 tỷ đồng/năm.


- Đặt hàng hoặc giao kế hoạch về phục hồi rừng có trồng bổ sung để làm giàu rừng khoảng 200.000 ha rừng nghèo với mức hỗ trợ bình quân khoảng 3,4 triệu đồng/ha/06 năm cần 680 tỷ đồng.


- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ khoảng 50.000 ha với mức hỗ trợ bình quân 10 triệu đồng/ha cần 500 tỷ đồng.




VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU (Bổ sung sau hội thảo và ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương nếu có)



Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                                                                       

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

· Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCLN.
	                  BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát



Dự thảo
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